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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 12433 Mã Thị Thúy Nga TN. Lệ Viên

2 12434 Nguyễn Thị Hồng Nga TN. Lệ Trí

3 12435 Lê Thị Mỹ Nga TN. Trung Quang

4 12436 Ngô Thị Ngân TN. Đức Hòa

5 12438 Hồ Thị Hồng Ngân TN. Thanh Hân

6 12440 Nguyễn Kim Ngân TN. Nhuận Trí

7 12441 Bùi Thị Trầm Nghi TN. Trung Hậu

8 12443 Nguyễn Thị Sương Ngọc TN. Liên Phước

9 12450 Nguyễn Hồ Thủy Nguyên TN. Thông Bình

10 12451 Phạm Thảo Nguyên TN. Thiên Ý

11 12452 Hoàng Thị Nguyên TN. Đức Hòa

12 12456 Phùng Thị Nhãn TN. Trung Tỉnh

13 12457 Lý Thị Nhạn TN. Chúc Hoài

14 12459 Võ Thị Kim Nhi TN. Như Trí

15 12462 Trần Thị Hoài Nhơn TN. Như Nghĩa

16 12463 Cao Thị Như TN. Minh Nguyện

17 12468 Nguyễn Thị Hồng Nhung TN. Cát Tường Hải

18 12469 Nguyễn Thị Tuyết Nhung TN. Vạn Từ

19 12473 Nguyễn Thị Nữ TN. Thiền Lâm

20 12483 Lê Thị Phước TN. Quảng Trí

21 12484 Trần Thị Phương TN. Thánh Thức

22 12486 Nguyễn Thị Minh Phương TN. Chơn Ngọc

23 12488 Nguyễn Thị Kim Phượng TN. Tuệ Pháp

24 12490 Nguyễn Thị Kim Phượng TN. Tuệ Trang

25 12493 Nguyễn Thị Phượng TN. Huệ Thức

26 12494 Nguyễn Thị Quắn TN. Hiền Hiếu
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27 12495 Nguyễn Thị Quy TN. Đức Tịnh

28 12497 Lê Thị Thuyền Quyên TN. Diệu Lạc

29 12498 Bùi Thị Thúy Quyên TN. Tâm Chơn

30 12500 Bùi Thị Rốt TN. Nguyên Nghĩa

31 12501 Nguyễn Thị Sáng TN. Thiên Định

32 12506 Lê Thị Bảo Tâm TN. Thiên An

33 12508 Nguyễn Thị Minh Tâm TN. Diệu Phước

34 12511 Nguyễn Thị Thanh Tây TN. Liên Thoại

35 12515 Phạm Thị Thanh TN. Thiên Thanh

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

KHOA 12-CHK.2-THDC-P.304 Page 2


